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UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ  XÃ HỘI THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
(Kèm theo Tờ trình số  346/TTr-VHXH ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đình Cương)

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh CCCD Địa chỉ Loại đối tượng Số tiền Ngày thôi
hưởng

Lý do thôi
hưởng

1 Nguyễn Văn Phượng Nam 10/02/1953 051053007209 Xuân Ba
NKT đặc biệt nặng là

người cao tuổi 1.250.000 01/10/2026 Cắt do chết
21.9.2026

2 Lê Hỷ Nam 18/11/1937 051037003647 An Ba NKT đặc biệt nặng là
người cao tuổi 1.250.000 01/10/2026 Cắt do chết

05.9.2026

3 Lê Thị Hoanh Nữ 20/3/1925 051125003168 Xuân Phú NKT đặc biệt nặng là
người cao tuổi 1.250.000 01/10/2026 Cắt do chết

14.9.2026

4 Võ Thị Chẩm Nữ 20/4/1947 051147006414 Kỳ Thọ Nam NKT đặc biệt nặng là
người cao tuổi 1.250.000 01/10/2026 Cắt do chết

25.9.2026

5 Nguyễn Lãnh Nam 10/12/1942 051042003609 Xuân Phú NKT nặng là người
cao tuổi 1.000.000 01/10/2026 Cắt do chết

07.09.2026

Tổng cộng: 05 6.000.000
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